
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
PHÂN MÔN LỊCH SỬ 9

	TT
	Chủ
đề/Chương
	Nội dung/đơn
vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ % 
điểm

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúng- Sai”[footnoteRef:1] [1: ] 

	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận
dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận
dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận
dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận
dụng
	

	1
	Chủ đề: Thế giới từ năm 1945-1991
	Bài 12: Khu vực Mỹ La-tinh và châu Á từ 1945-1991
	2c (0.5đ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5%

	2
	Chủ đề: Việt Nam từ năm 1945-1991
	Bài 13:Việt Nam trong những năm đầu sau CMT8 năm 1945
	2c
(0.5đ)
	
	
	
	1c (0.5đ)
	1c*
(0.5đ)
	
	
	
	
	
	
	15%

	
	
	Bài 14,15: VN kháng chiến chống Pháp (1946-1954)
	2c
(0.5đ)
	
	
	
	
	1c
(0.5đ)
	
	1c*
(1đ)
	1c*
(0.5đ)
	
	
	
	25%

	
	
	Bài 16,17: VN kháng chiến chống Mỹ (1954-1975)
	
	
	
	
	
	1c
(0.5đ)
	
	1c *
(1đ)
	1c*
(0.5đ)
	
	
	
	5%

	Tổng số câu
	6
	
	
	
	1
	3
	
	1
	1
	6
	2
	4
	12




	Tổng số điểm
	1.5
	2,0
	1.5
	2.0
	1.5
	1.5
	5

	Tỉ lệ %
	15
	20
	15
	20
	15
	15
	50




Phạm Thị Nga Thanh –THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm


ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KÌ – MÔN LỊCH SỬ -ĐỊA LÍ 9 ( PHÂN MÔN LỊCH SỬ)
2. BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II  
PHÂN MÔN LỊCH SỬ 9
	TT
	Chủ
đề/Chương
	Nội
dung/đơn vị
kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá

	
	
	
	
	TNKQ
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúng- Sai”
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD

	1
	Chủ đề Chủ đề: Thế giới từ năm 1945-1991
	Bài 12: Khu vực Mỹ La-tinh và châu Á từ 1945-1991
	- Biết: đôi nét về các nước Mỹ Latinh từ năm 1945 đến năm 1991.
· Giới thiệu được những nét chính về NB, Trung Quốc, Ấn Độ từ năm 1945 đến năm 1991.
- Trình bày được cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và quá trình phát triển của các nước ĐNÁ, sự hình thành và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Chủ đề: Việt Nam từ năm 1945-1991
	Bài 13:Việt Nam trong những năm đầu sau CMT8 năm 1945
	- Biết: Nhận biết được những những khó khăn về kinh tế, văn hoá, giáo dục, quân sự,... trong năm đầu sau Cách mạng tháng Tám năm 1945.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Hiểu: trình bày được những biện pháp chủ yếu để xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng, giải quyết những khó khăn về kinh tế, văn hoá, giáo dục, quân sự,... trong năm đầu sau Cách mạng tháng Tám năm 1945.
	
	
	
	
	1c (0.5đ)
	
	
	
	

	
	
	
	- VD. Đánh giá được những khó khắn, giải pháp sau CMT8
	
	
	
	
	
	1c*
(0.5đ)
	
	
	

	
	
	Bài 14,15: VN kháng chiến chống Pháp (1946-1954)

	- Biết: Trình bày những thắng lợi tiêu biểu trên mặt trận quân sự, kinh tế, văn hoá, ngoại giao,... trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954)

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Hiểu: Trình bày và giải thíchh được đương lối kháng chiến.
Nêu được ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954)
	
	
	
	
	
	
	
	1c*
(1đ)
	

	
	
	
	- VD: Giải thích được nguyên nhân bùng nổ cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược (1946) và đường lối kháng chiến chông TDP.

	
	
	
	
	
	1c
(0.5đ)
	
	
	1c*
(0.5đ)

	
	
	Bài 16,17: VN kháng chiến chống Mỹ (1954-1975
	- Biết: Giới thiệu được những thành tựu tiêu biểu trong công cuộc xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	[bookmark: _GoBack]- Hiểu: Mô tả được các thắng lợi tiêu biểu về quân sự của nhân dân miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước giai đoạn 1954 – 1975
- Nêu được nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
	
	
	
	
	
	
	
	1c*
(1đ)
	

	
	
	
	- VD: So sánh được điểm giống và khác nhau giữa các chiến lược quân sự của Mỹ.
	
	
	
	
	
	1c
(0.5đ)
	
	
	1c*
(0.5đ)

	Tổng số câu
	
	6
	
	
	
	1
	3
	
	1
	1

	Tổng số điểm
	
	1.5
	2,0
	1.5

	Tỉ lệ %
	
	15
	20
	15



